
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH THANH HOÁ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          / SNN&PTNT-TL       Thanh Hóa, ngày       tháng       năm 2025 

V/v báo cáo kết quả kiểm tra             

công trình thủy lợi sau mùa mưa, lũ 

năm 2024. 

 

      

   Kính gửi:   Cục Thuỷ lợi. 

 

Thực hiện Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017; Nghị định số 114/2018/NĐ-CP 

ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Ngày 

22/11/2024 Sở Nông nghiệp và PTNT đã có công văn số 6531/ SNN&PTNT-TL 

đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Công ty TNHH một thành viên 

Khai thác công trình thủy lợi; Ban QLDA đầu tư và xây dựng thủy lợi 3; Ban 

QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa kiểm 

tra và báo cáo kết quả kiểm tra công trình sau lũ, năm 2024.  

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và báo cáo của các đơn vị, Sở 

Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa đã tổng hợp và báo cáo Cục Thuỷ lợi kết quả 

thực hiện như sau:  

1. Tổng số công trình bị hư hỏng trên địa bàn tỉnh 

Tổng số công trình thủy lợi bị hư hỏng cần duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa 

khắc phục trên địa bàn tỉnh là 1.297 công trình trong đó: Hồ chứa là 150 công 

trình; đập dâng là 104 công trình; trạm bơm là 249 công trình; kênh và hệ thống 

kênh tưới, tiêu là 587 công trình; cống tưới, tiêu là 139 công trình; âu là 2 công 

trình và các công trình khác là 66 công trình  

(Chi tiết có Phụ lục I kèm theo). 

2. Danh mục hiện trạng hồ chứa thủy lợi hư hỏng xuống cấp, mất an 

toàn sau mùa lũ năm 2024 

Tổng số hồ bị hư hỏng xuống cấp sau mùa mưa, lũ năm 2024 là 63 hồ (02 

hồ lớn, 05 hồ vừa và 56 hồ nhỏ) giảm so với trước mùa mưa, lũ 2024 là 23 hồ (số 

hồ bị hư hỏng xuống cấp trước mùa mưa, lũ năm 2024 là 86 hồ), trong đó: 

- Số hồ bị hư hỏng xuống cấp trước lũ năm 2024 đã được sửa chữa, nâng cấp 

là 28 hồ (gồm các hồ: Bằng Lợi, Đống Chẹ, Đồng Cả, huyện Thạch Thành; các hồ: 

Rát, Đá Kẽm, huyện Vĩnh Lộc; các hồ Bừa Rằm, Đầm Trời, Đồng Cùng, huyện 

Như Xuân; hồ Bo Dướn, huyện Bá Thước; các hồ Vó Khủ, Làng Nán, Bu Bu, Cây 

Dừa, Vìn, huyện Ngọc Lặc; các hồ Coong Khoai, Thành Rõ, Khiến, Đồng Mua, 

huyện Thường Xuân; các hồ Khe Tre, Cầu Lim, Bái Ổi, huyện Như Thanh; các hồ 

Trại Lợn, Chai huyện Nông Cống; hồ Ông Hoạt, huyện Triệu Sơn; các hồ Đông 

Sơn, Mã Trai 1, Liên Sơn, thị xã Nghi Sơn; hồ Mó Cun, huyện Cẩm Thủy). 
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- Hồ Đồng Ngơn, xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn đưa ra khỏi danh mục 

mất an toàn do Hội đồng Tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi cấp 

tỉnh đánh giá không bị hư hỏng xuống cấp, mất an toàn sau mùa lũ năm 2024. 

- Hồ Đồng Trầu, xã Công Liêm, huyện Nông Cống đưa ra khỏi danh mục 

mất an toàn do UBND huyện đánh giá lại không bị hư hỏng xuống cấp, mất an 

toàn sau mùa lũ năm 2024. 

- Số hồ mất an toàn khi kiểm tra, đánh giá công trình thủy lợi sau mùa mưa, 

lũ năm 2024 phát sinh thêm là 07 hồ (gồm các hồ: Vùng Thổ, Hón Vắt huyện 

Ngọc Lặc; hồ Đồng Truông, Khe Me huyện Như Thanh; hồ Rộc Khoan huyện 

Như Xuân; hồ Khe Dầu, Thống Nhất thị xã Nghi Sơn). 

(Chi tiết có Phụ lục II kèm theo). 

3. Số công trình thủy lợi đang triển khai thi công trên địa bàn tỉnh. 

Tổng số công trình đang triển khai thi công là 93 công trình, trong đó: Hồ 

chứa là 24 công trình (trong đó có 11 hồ chứa thuộc danh mục mất an toàn); đập 

dâng là 22 công trình; cống là 1 công trình; trạm bơm là 17 công trình; âu là 2 

công trình; kênh mương là 26 công trình; công trình khác là 1 công trình  

(Chi tiết có Phụ lục III kèm theo). 

Hiện nay, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các công ty TNHH MTV 

Khai thác công trình thủy lợi đang chỉ đạo các tổ chức quản lý khai thác công 

trình thủy lợi chủ động thực hiện các biện pháp duy tu, sửa chữa để đảm bảo an 

toàn công trình trước mùa mưa lũ năm 2025 và đảm bảo phục vụ sản xuất. Sở 

Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa sẽ tiếp tục cập nhật, rà soát và báo cáo Cục 

Thủy lợi trong đợt kiểm tra đánh giá hiện trạng công trình thủy lợi  trước mùa 

mưa bão năm 2025. 

Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa kính báo cáo Cục Thuỷ lợi./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu VT, TL  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Hoài Nam 
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